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T 1A1

Kim Hoa

1A2

Kiều Hoa

1A3

Hồng

1A4

Nhanh

1A5

Khánh

1A6

Vĩ

2A1

Uyên

2A2

Hương

2A3

Nhung

2A4

Hằng

2A5

Hạnh

2A6

Lan

3A1

Thuý

3A2

Doan

3A3

Tuyết

3A4

Tuyên

3A5

Phương

3A6

Thu

3A7

Linh

4A1

Thuỷ

4A2

Dung

4A3

Cúc

4A4

Quỳnh

4A5

Thư

4A6

Chi

5A1

Thoan

5A2

Thiện

5A3

Hương

5A4

Huệ

5A5

Trang

5A6

T. Mai

5A7

N.Mai

1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC

2 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TA TV TV TV TV TA TA TA TV TA TV TA TV TV

3 TV TV TAS1 TV ÂN TC ÂN TC TV TC TV TV TV TV TV TV TV TA TV Toán Toán Toán Toán TV TV TV Toán TV TAS1 TV TA TA

4 ÂN Toán TV ÂN TV TV TV TV TAS1 TV TC TC ĐSTV TA TC TAS1 TA TV TV ÂN Đ Đ Đ Đ TA Toán Toán Toán Đ Đ Toán Toán Toán Toán Toán

5 Toán TNXH Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán TAS1 Toán Toán TA TAS1 TA Toán Toán Toán Toán KH KH KH Đ Đ KH KH MT ÂN TC ÂN TC TC Tin

6 TNXH TC TC TNXH TNXH TNXH Đ Đ TNXH Đ Đ Toán Đ Đ Đ Đ Toán Toán Toán TA TNXH ĐSTV TNXH Đ Đ CN HĐTN KH TAS1 Đ Đ ÂN Tin TAS1 TA MT ÂN TC

7 TC GDKN TNXH TC TC GDKN TNXH Đ Đ ÂN Đ Đ TNXH ÂN Đ Đ ĐSTV Đ Đ Đ Đ Tin MT Đ Đ TA TAS1 TA TAS1 Đ Đ CN KH KH KH KH KH KH KH

1 TV Toán Toán TTA TV TV TAS12 TV TV MT TV TAS1 TV TV TV TV TV TA TV TA TC TV TV TV TA TA TV TV TV TV TV TV

2 TV TAS1 TTA TV TV TV Toán ÂN MT TV TC TV MT Toán Toán Toán ÂN TV ĐSTV TV TV TAS1 TA TA TV TV TA Toán TTA Tin Toán Toán

3 Toán TV TV TV TAS1 TTA CDS TV ĐSTV Toán Toán TV TAS2 TA ÂN MT Toán TC ÂN TC Toán TC MT Toán TAS2 Toán Toán TTA Toán TA TA TV

4 TTA TV TV TC Toán ÂN TV MT TV ĐSTV TAS1 MT Toán Tin TAS1 TC TA Toán Toán Toán TA Toán Toán CN Toán TTA TC TV TV Toán TV TA

5 HĐTN HĐTN HĐTN Toán TTA Toán TV TAS1 TC TV TV Toán TNXH Đ Đ TNXH ĐSTV HĐTN TNXH TAS12 MT ÂN TA Tin ÂN TC TV TV TA LS-ĐL TTA MT LS-ĐL

6  Đ Đ TTA Đ Đ  Đ Đ HĐTN MT HĐTN Toán Toán TNXH TNXH ĐSTV TA TNXH TA TNXH CN HĐTN HĐTN TAS1 MT ÂN TC Tin ÂN LS-ĐL TAS1 LS-ĐL TC TV LS-ĐL TTA

7 GDKN  Đ Đ MT ĐSTV GDKN HĐTN TC TNXH TNXH ÂN HĐTN TNXH HĐTN ÂN HĐTN TA MT TAS1 TA LS-ĐL LS-ĐL LS-ĐL LS-ĐL LS-ĐL LS-ĐL TAS1 LS-ĐL Đ Đ Đ Đ LS-ĐL Đ Đ Đ Đ

1 TV TC TV TV TV TC TV TTA TAS1 TV TV TV TV Toán TV TA TAS1 Toán Toán TV TA TV TA TTA TV TV TV MT TV TV TV TV

2 TC TV TV TAS1 TV TV ĐSTV TV TV TV ÂN TTA TV TA TV Toán Toán Tin TA TA TV TTA TV TV TV TC Toán TV MT TAS1 TC Toán

3 TV TV ĐSTV TV TAS1 TV TV TV TV TC TTA TC TC TV TA TV TV TV TV Toán Toán Toán TTA TA Toán Tin TA TAS1 Toán Toán Toán CN

4 TAS12 TV HĐTN HĐTN TC TAS1 MT TC TTA Toán TV TV Toán TV Toán TV TV TV TV CN Tin TA Toán Toán TTA Toán CN Toán TAS1 ÂN TAS2 TC

5 TV GDKN TV TV TV TV Toán Toán Toán TTA MT Toán Tin TC TC TAS1 TA ÂN ÂNTC TTA KH MT TAS1 KH KH KH KH KH KH KH KH TAS2

6 GDKN stem stem GDKN MT GDKN TTA Stem Stem HĐTN Toán HĐTN ÂNTC TAS1 ÂN Tin TC TA TC TV TTA KH KH Stem TA Stem Stem Stem TA TA Stem KH

7 Stem ÂN ÂN Stem Stem Stem Stem MTTC TC Stem Stem Stem Stem Stem Stem Stem Stem Stem Stem Stem Stem Stem Stem TAS1 Stem TA TAS1 TA Stem Stem Tin Stem

1 MT TV TAS1 TV Đ Đ TV Toán TV TV TV TV TV TA TV TV TV TV TV TV Tin TAS1 TV TV TV TV TA TV TA TV TV TV TV

2 TV ĐSTV TV TV TV TV TAS12 Toán TV Toán Toán TAS1 TV ÂNTC Tin Toán TTA TA MT TV TV TAS1 TV TC TC TV TA TV Toán CN Toán ÂN

3 TV TV TV ÂNTC TV ĐSTV TV CDS TOÁN MTTC TAS1 TV TC MT TAS1 TTA Toán Toán Toán Toán Toán TC Toán Toán Toán Toán Toán Toán TA Toán TA TA

4 Toán Toán Toán Toán Toán Toán TV TV CDS TV TV ÂNTC Toán Toán Toán ÂN Đ Đ TTA TAS12 TAS1 TV Toán TA TA TV TV TV TC TV TC TV Toán

5 ĐSTV TCTC TC MT ÂNTC ÂNTC TC HĐTN TNXH TAS1 CDS Toán TAS2 CN TTA HĐTN TA CN CN HĐTN HĐTN TV HĐTN TV HĐTN HĐTN HĐTN TV HĐTN TA HĐTN TV

6 ÂNTC MT ÂNTC TCTC ĐSTV TCTC TNXH KNS HĐTN TNXH TV TNXH TNXH HĐTN KNS KNS KNS TAS1 TTA KNS TA CN ÂN HĐTN TA Đ Đ TC KNS Tin TV TA KNS

7 KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS TCTC KNS KNS KNS KNS KNS KNS ĐSTV TC ÂNTC KNS KNS TA KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS CN KNS KNS KNS MT

1 TV TAS1 TCTC TV TV TV Toán TV ÂNTC TV TCTC TV TV TTA MT TV TC TV TV TV TV Tin TV TV TV TV TA TV TV TAS1 TAS2 TA

2 TV TV TV TV TNXH TV MT TAS1 Toán TV TV CDS TTA TV TV ÂNTC TV TC Toán TC TA TV Toán TC TAS2 TAS1 TV Toán Toán TV TV TV

3 TV ÂNTC TV TAS1 TCTC TV TV TV TV CDS MT TV TA Toán TA Toán TAS1 Toán TA Toán Toán Toán TV Toán Toán TC Toán HĐTN TC Toán TTA Toán

4 TAS12 TV TV TV TV TAS1 TV Toán TV Toán Toán Toán TOÁN TA Toán TA Toán ÂNTC TC TV TC TV TC TV MT Toán TTA Tin TA Đ Đ Toán HĐTN

5 TNXH TV TV TNXH TV TNXH TCTC ĐSTV TCTC ÂNTC ÂNTC MT CN TC TNXH TNXH TNXH TNXH Tin KH TV LS-ĐL LS-ĐL MT LS-DL LS-ĐL LS-ĐL ÂN LS-ĐL LS-ĐL LS-ĐL TAS2

6 TCTC TNXH Đ Đ GDKN GDKN Đ Đ ÂNTC ÂNTC MT TCTC ĐSTV TCTC SHL TNXH CN CN ĐSTV ĐĐ TNXH LS-ĐL LS-ĐL TA CN LS-ĐL Tin CN MT LS - ĐL CN HĐTN CN LS - ĐL

7 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL ÂN SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

KH: Khoa học

MT: Mĩ thuật Tin, CDS: Tin học, GD Công dân số TV: Tiếng Việt TA S2: Tiếng Anh Solar hệ thường TTA: Toán Tiếng Anh 

Khối 3: Chiều thứ Tư  tuần chẵn Khối 4: Chiều thứ Ba  tuần chẵn

SHDC: Sinh hoạt dưới cờ (HĐTN 1) SHL: Sinh hoạt lớp (HĐTN3) TNXH: Tự nhiên và Xã hội LS-ĐL: Lịch sử và Địa lí

Khối 5: Chiều thứ Hai  tuần chẵn

TA: Tiếng Anh chương trình chính khoá
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TA S1: Tiếng Anh Solar chất lượng cao
Chú thích: TC: GD Thể chất ÂN: Âm nhạc ĐSTV: Đọc sách thư viện (NVTV)

SHCM Khối 1: Chiều thứ Năm tuần chẵn Khối 2: Chiều thứ Sáu tuần chẵn
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UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ THỜI KHÓA BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM NĂM HỌC 2025 - 2026 (ÁP DỤNG TỪ TUẦN 05)



TIN

Hoàng Thái Hiếu Hằng Giang Ngân Hải Hà Mạnh Hậu Tuyết Trang Mai Vân Thảo GVTT Nhàn GVK3 ISM V-U

1

2 2A1 5A3 5A1 4A6 3A7 5A5 4A5

3 2A4 2A2 1A6 1A5 1A1 5A6 5A7 5A4 S1 5A4 S1 1A3 S1 3A6 1A3 S1

4 3A3 2A6 2A5 1A4 4A1 3A5 3A2 3A4 S1 3A4 S1 4A4 2A3 S1 2A3 S1 3A1 4A3 - Đ Đ

5 5A6 5A5 5A3 5A1 5A2 5A4 5A7 3A2 S1 3A2 S1 2A4 S1 2A4 S1 3A3 3A1 4A4 - Đ Đ

6 1A2 1A3 5A7 5A5 5A6 5A1 5A2 5A3 S1 5A3 S1 3A4 5A4 4A5 S1 4A5 S1 3A6 4A1 - Đ Đ

7 1A5 1A4 1A2 3A6 2A6 2A3 3A5 4A1 4A3 4A2 S1 4A2 S1 4A4 S1 4A4 S1 3A2 2A2 - Đ Đ

1 4A2 2A4 4A1 5A1 4A6 2A6 S1 2A1 S2 3A6 2A6 S1 1A4  

2 2A5 2A3 3A1 3A5 2A2 5A5 4A3 S1 4A3 S1 5A2 1A2 S1 4A4 4A5 1A2 S1 3A7 1A3 5A4

3 4A1 4A3 3A6 4A4 3A4 3A7 3A3 2A1 5A6 3A2 4A6 S2  1A5 S1 5A5 3A1 S2 1A5 S1 2A3 1A6 5A3

4 5A2 1A4 3A4 2A6 2A2 1A6 3A2 3A5 5A7 2A5 S1 4A2 3A3 S1 3A3 S1 2A5 S1 2A4 1A1 5A1

5 2A3 4A6 4A1 5A6 4A5 4A2 4A4 5A3 4A3 3A7S1 3A7 S2 2A2 S1 2A2 S1  3A4 1A5 5A5

6 4A4 5A4 4A2 1A6 4A3 4A6 4A5 4A1 S1 4A1 S1 5A2 S1 5A2 S1 3A3 3A1 2A6 1A2 5A7 1A5-TNXH

7 2A1 3A5 1A3 3A2 2A4 5A1 S1 5A1 S1 3A4 3A7 3A6 S1 3A6 S1  1A4   5A3 - Đ Đ

1 1A2 1A6 5A3 3A5 S1 3A5 S1 3A4 4A2 4A4 2A3 S1 2A3 S1 4A5 2A2

2 5A6 5A1 1A1 5A4 2A5 3A6 4A1 3A2 1A4 S1 3A7  5A5 S1 5A5 S1 1A4 S1 2A1 4A3 2A6

3 2A4 2A6 3A1 5A1 5A3 S1 5A3 S1 5A2 1A5 S1 3A3 4A5 1A5 S1 1A3 4A4 2A5

4 1A5 2A2 5A7 2A1 5A5 4A2 5A6 S2 4A3 5A4 S1 5A4 S1 1A6 S1 1A6 S1 1A1 S2 4A6 2A3 4A1 - CN

5 3A3 3A2 2A5 4A3 3A7TC 3A6 3A1 3A5 5A7 S2 3A4 S1 3A4 S1 4A4 S1 4A4 S1 4A1 2A4

6 3A5 3A7 1A5  3A1 3A3TC 3A4 3A2 S1 3A2 S1 4A6 5A4 5A5 3A6 4A2 2A1

7 2A3 2A2TC 1A3 1A2 5A6 5A3 5A1 5A2 S1 5A2 S1 4A5 S1 4A5 S1  

1 1A1 4A1 5A3 5A1 4A2 S1 4A2 S1 1A3 S1 3A1 1A3 S1  1A5 - Đ Đ

2 4A5 4A6 3A7 3A2TC 5A7 3A3 4A3 S1 4A3 S1 5A2 2A6 S1 2A1 S2 3A6 2A6 S1 1A2 3A5 5A5 - CN

3 4A3 3A1 3A2 2A4TC 1A4TC 2A2 5A6 5A7  2A5 S1 5A4 3A3 S1 3A3 S1 2A5 S1 1A6 3A4

4 5A5 5A3 2A6TC 3A4 2A3 4A1 S1 4A1 S1 3A7 S1 3A7 S2 4A4 4A5 3A3 3A6 3A5 - Đ Đ

5 1A2TC 1A3 2A1 1A4 1A5TC 1A6TC 2A5 3A5 2A4 S1 2A4 S1 5A5 3A1 S2 1A1 3A3 4A1-HĐTN

6 5A2 1A4TC 1A6TC 1A2 4A4 1A3TC 1A1TC 5A4 5A6 4A6 4A2 3A6 S1 3A6 S1 1A5 3A7 4A3 - CN

7 2A2TC 3A4 5A7 3A5TC 4A1 5A3 - CN

1 3A5 1A3TC 2A5TC 3A3 2A3TC 4A3 5A6 S2 5A7 5A2 1A2 S1 5A5 S1 5A5 S1 1A2 S1 3A2 5A3 - TV

2 4A1 4A5 3A6 2A1TC 3A4TC 2A6 5A1 S1 5A1 S1 4A6 S2 4A2 2A2 S1 2A2 S1 3A1 1A5-TNXH

3 1A5TC 5A1 5A4 2A5TC 1A2TC 2A4 3A5 S1 3A5 S1 1A4 S1 3A7 3A3 3A1 1A4 S1 5A6

4 4A4 3A7 4A2 4A6 3A6TC 5A3 3A2 3A4 5A4 1A6 S1 1A6 S1 1A1 S2 5A2 5A5 - Đ Đ

5 2A3TC 3A2 2A1TC 2A6TC 4A5 5A3 2A5TC 2A4TC 3A7 5A7 S2 2A2 4A1 - KH

6 2A4TC 2A6TC 1A1TC 2A3TC 5A2 2A1TC 2A2TC 4A6 4A3 2A5 4A4-CN

7 3A1TC 3A5
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iề
u

N
Ă

M

S
á
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THỜI KHÓA BIỂU - GIÁO VIÊN BỘ MÔN NĂM HỌC 2025- 2026 (Áp dụng từ Tuần 05)
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T GDTC MỸ THUẬT ÂM NHẠC NGOẠI NGỮ- TIẾNG ANH ĐSTV T-TA
Dương


